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UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƢƠNG 

TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Số:            /BC-BCĐSNN                                     Sóc Trăng, ngày      tháng      năm 2020 

 

BÁO CÁO  
Sơ kết năm 2019 Chƣơng trình mục tiêu quốc gia  

xây dựng nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND, ngày 01/02/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Sóc Trăng năm 2019, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu 

quốc gia tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo) báo cáo, đánh giá kết quả đạt được, những 

khó khăn, tồn tại năm 2019, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (gọi tắt là Chương 

trình) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cụ thể như sau: 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

CHƢƠNG TRÌNH NĂM 2019 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI   

1. Công tác tuyên truyền, vận động 

Các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã vào 

cuộc quyết liệt, đã xây dựng kế hoạch và triển khai vận động nhân dân đăng ký 

thực hiện 15 tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới, các ấp thực hiện 07 tiêu chí ấp 

nông thôn mới, thí điểm nhiều tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Thị xã Ngã 

Năm và Huyện Mỹ Tú là 02 đơn vị đã quyết liệt triển khai, với nhiều tuyến đường 

hoa, cây xanh, nhà cửa ngăn nắp, … làm thay đổi diện mạo nông thôn. Đặc biệt là 

xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm đã được Trung ương đánh giá cao khi vào thẩm 

định thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

UBMTTQVN tỉnh tiếp tục duy trì mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại 10 xã; xây dựng 

04 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ với Cuộc vận động “05 không 03 sạch”, trong năm đã 

thành lập mới 47 tổ “05 không 03 sạch” với 787 thành viên, nâng tổng số đến nay 

có 2.006 tổ với 34.014 thành viên; 100% Hội liên hiệp phụ nữ cấp cơ sở đều tham 

gia xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức khác nhau như đoạn đường hoa, 

mô hình “nhà tôi xanh sạch đẹp”, hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh, mô hình hàng rào 

cây xanh … qua đó, đến cuối năm 2019, có 65,41% hộ gia đình đạt 08 tiêu chí của 

Cuộc vận động “05 không 03 sạch”, đặc biệt có 184 hộ nghèo do phụ nữa làm chủ 
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hộ đã vươn lên thoát nghèo, góp phần rất lớn cho việc thực hiện thành công 

Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Đặc biệt, trong năm Văn phòng Điều phối nông thôn mới đã tổ chức thành 

công Hội thi “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” cho 32 xã đạt chuẩn nông 

thôn mới, qua Hội thi, huyện Thạnh Trị, Huyện Mỹ Tú và một số xã đã tổ chức Hội 

thi tương tự ở cấp huyện, xã. Hội thi nhằm giúp các địa phương nâng cao nhận thức 

việc huy động nhân dân chỉnh trang, cải tạo bộ mặt nông thôn, xứng đáng là xã đạt 

chuẩn nông thôn mới. 

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà nhận thức của cư dân nông thôn được 

nâng lên, thể hiện qua việc tự chỉnh trang nhà cửa, thực hiện đời sống văn hóa, tích 

cực lao động sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo, tự nguyện đóng góp tiền 

mặt và hiến đất đai, cây ăn trái, hoa màu, ngày công … 

2. Ban hành các cơ chế chính sách và văn bản hƣớng dẫn  

Trong năm đã ban hành các văn bản cụ thể như sau: 

- Về bộ máy quản lý điều hành Chương trình: đã kiện toàn thành viên 

kiêm nhiệm Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh
1
; trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sóc Trăng 

giai đoạn 2016-2020. 

- Về thực hiện ấp nông thôn mới cho 06 xã bãi ngang ven biển hải đảo 

theo Quyết định số 1385
2
: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 32

3
, Kế 

hoạch số 40
4
; Ban chỉ đạo tỉnh ban hành Hướng dẫn số 04

5
; . 

- Về công tác chỉ đạo điều hành: UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng
6
, Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới và tổng kết Phong trào “Cả nước chung sức 

xây dựng nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2010-2020”
7
; Quyết định bổ 

sung, điều chỉnh tên danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định 

số 864/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng (Quyết định số 

                                           
1
 Quyết định số 06/QĐ-VPĐP ngày 19/02/2019 của Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về kiện 

toàn thành viên kiêm nhiệm Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh. 
2
 Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thôn, bản, ấp 

của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông 

thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 
3
 Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí ấp nông 

thôn mới trên địa bàn 06 xã bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2018-2020. 
4
 Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 12/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện ấp nông thôn 

mới trên địa bàn 06 xã bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2019 - 2020 
5
 Hướng dẫn số 04/HD-BCĐSNN ngày 20/02/2019 thực hiện bộ tiêu chí và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận 

"Ấp nông thôn mới" trên địa bàn 06 xã bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2018-2020 
6
 Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 01/02/2019 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 
7
 Kế hoạch số 09/KH-BCĐ-UBND ngày 10/4/2019 của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia về tổng 

kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 

27/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về tổng kết Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2010-2020. 
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616/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh và Quyết định số 1520/QĐ-

UBND ngày 31/5/2019); và đặc biệt là đã phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm (gọi tắt là OCOP)
8
.  

  - Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết phân bổ vốn dự phòng 

thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 -2020
9
 làm cơ sở để phân bổ vốn và tổ 

chức triển khai thực hiện. 

Ngoài việc ban hành các văn bản chỉ đạo quản lý điều hành, tỉnh đã tổ 

chức thành công Hội nghị sơ kết 03 năm; Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới - Phong trào thi đua 

Sóc Trăng chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. 

3. Tổ chức đào tạo, tập huấn 

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh tiếp tục tập huấn hướng dẫn cho 

Ban chỉ đạo, Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Mỹ Xuyên và thị xã 

Ngã Năm quy trình, hồ sơ, thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 

thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tập huấn về thực hiện ấp 

nông thôn mới theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg cho 06 xã bãi ngang ven biển 

và hải đảo với gần 360 lượt người tham dự. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới 

Năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng 

huyện, đáp ứng yêu cầu tiêu chí quy hoạch của Bộ Tiêu chí huyện đạt chuẩn 

nông thôn mới. Thực hiện cắm mốc thí điểm ở 05 xã theo đồ án quy hoạch nông 

thôn mới. 

2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội  

Trong năm, đã huy động nhiều nguồn vốn ngân sách để thực hiện Chương 

trình, cụ thể như sau: 

- Vốn trung ương đầu tư xây dựng 101 công trình mới và 12 công trình 

chuyển tiếp, thực hiện 100 công trình giao thông, 01 công trình thủy lợi, 11 công 

trình nhà văn hóa và 01 công trình về môi trường với tổng số vốn là 122.040 

triệu đồng (ngân sách trung ương là 122.900 triệu đồng, lồng ghép 9.403 triệu 

đồng, vốn dân là 18.724 triệu đồng) (chưa kể vốn dự phòng). 

(đính kèm Phụ lục 1) 

- Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ với điều kiện các địa phương huy động được 

từ 50% giá trị công trình trở lên thì ngân sách hỗ trợ phần còn lại (theo Nghị 

                                           
8
 Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Đề án 

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030;  
9
 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 10/5/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn dự phòng trung hạn 

giai đoạn 2016-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng. 
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quyết số 12
10

) thực hiện được 29 công trình giao thông với tổng số vốn là 62.340 

triệu đồng (ngân sách tỉnh là 29.873 triệu đồng, huy động là 32.467 triệu đồng). 

- Nổi bật nhất là tỉnh đã tập trung hỗ trợ thêm cho các địa phương phấn 

đấu đạt chuẩn nông thôn mới từ nguồn vốn kết dư XSKT năm 2018 với tổng 

kinh phí là 47.750 thực hiện 11 công trình giao thông nông thôn, 02 công trình 

trường học và 03 công trình trạm y tế xã. 

Trên từng lĩnh vực, trong năm 2019 đã thực hiện cụ thể như sau: 

Giao thông: trong năm 2019 các địa phương đã triển khai xây dựng 245 

công trình đường dài 326,405 km và triển khai xây dựng 52 cầu dài 1445 m với 

tổng kinh phí 518.057 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, xe ô tô đã đến được 

trung tâm 108/109 xã, phường, thị trấn, còn 1 xã (xã Mỹ Tú) xe ô tô chưa đến 

được, Tỷ lệ đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp được cứng hóa 

đạt chuẩn đạt 72,72%; đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa đạt 

69,69%; đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện 

quanh năm đạt 37,29%. 

Điện: Lồng ghép các nguồn vốn để nâng cấp, cải tạo và phát triển lưới 

điện với tổng mức đầu tư trên 27 tỷ đồng; cấp điện cho các hộ câu phụ có suất 

đầu tư dưới 5 triệu đồng/hộ với tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng. Đến nay, có 100% 

khóm, ấp có lưới điện quốc gia về tới trung tâm. 

Trường học: Lồng ghép từ nhiều nguồn vốn khác nhau xây dựng hệ thống 

trường lớp phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương đảm bảo tính ổn 

định lâu dài, đến nay đã có 250 trường học các cấp (chiếm 63,61%) (mầm non 

58 trường, tiểu học 128 trường, trung học cơ sở 64 trường) có cơ sở vật chất và 

thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia. 

Cơ sở vật chất văn hóa: Tính đến cuối năm 2019 toàn tỉnh có 80/80 xã có 

nhà văn hóa xã, chiếm tỷ lệ 100%; có 556/582 ấp có nhà văn hóa, chiếm tỷ lệ 

95,53%; có 34 thư viện xã nông thôn mới, 220 thư viện, phòng đọc sách cơ sở 

hoạt động ổn định, hiệu quả; 361 sân bóng chuyền, 108 sân bóng đá, 133 sân bi 

sắt; 454 cơ sở (hộ kinh doanh) hoạt động TDTT do người dân đầu tư.  

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Trong năm đã cải tạo, nâng cấp 03 

Chợ (chợ Bố Thảo, Huyện Châu Thành; Chợ  Ba Rinh, huyện Kế Sách; Chợ 

Rạch Tráng, huyện Cù Lao Dung) với kinh phí hỗ trợ là 3.921 triệu đồng. Nâng 

tổng số đến nay có 92 chợ nông thôn, trong đó có 01 chợ hạng 2; 51 chợ hạng 

III và 40 chợ tạm. 

Nước sạch: trong năm đã nâng cấp, mở rộng mạng cho các xã nông thôn 

mới với tổng chiều dài tuyến ống 92.671 mét, phục vụ cấp nước sinh hoạt cho 

3.062 hộ dân. Tiếp tục thực hiện Đề án hỗ trợ lắp đặt đồng hồ nước và nước 

                                           
10

 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân ngày 07/7/2017 về Quy định mức hỗ trợ từ ngân 

sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020 trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 
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sinh hoạt cho hộ nghèo
11

, trong năm đã  lắp mới là 103 hộ, nâng lũy kế số đồng 

hồ hộ nghèo lên 4.363 đồng hồ, tổng sản lượng nước đã miễn thu cho hộ nghèo 

trong năm 2019 là  232.149m
3
. Đến hết năm 2019, tỷ lệ dân nông thôn sử dụng 

nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 98,5% (tăng 0,5%) và tỷ lệ dân nông thôn được sử 

dụng nước sạch đạt quy chuẩn quốc gia là 57% (tăng 3%).  

Nhà ở dân cư: trên địa bàn nông thôn vẫn còn 5.773 hộ  nhà tạm, dột nát; 

tổng số hộ có nhà ở đạt chuẩn theo quy định là 178.861 hộ (80,12%). 

3. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho ngƣời dân 

Sản xuất nông nghiệp năm 2019 tăng 4,8%. Nổi bật nhất vẫn là cây lúa, 

trong năm 2019, sản xuất lúa đặc sản đạt 49,7% diện tích. Tổng diện tích trồng 

lúa theo hướng VietGAP, hữu cơ đạt 423,39 ha (tăng 194,4 ha so với năm 

2018). Có khoảng 84 công ty, doanh nghiệp và thương lái tham gia liên kết tiêu 

thụ sản phẩm từ đầu vụ, với tổng diện tích bao tiêu 17.359 ha (trong đó diện tích 

liên kết thuộc cánh đồng lớn 15.647 ha/diện tích 22.386 ha/43 cánh đồng). Đặc 

biệt trong năm, gạo ST25 được trao giải “gạo ngon nhất thế giới” tổ chức tại 

Manila, Philippines.  

Sản xuất rau màu theo hướng an toàn, đạt tiêu chuẩn VietGap tiếp tục tăng, 

trong năm 2019, đã có 35,15 ha (tăng 25,8 ha)
12

. Toàn tỉnh có 110 nhà lưới, nhà 

màng với diện tích là 6 ha, tăng 31 nhà lưới/1,7ha. Đã liên kết tiêu thụ với các 

doanh nghiệp
13

, đồng thời, đã mở 07 cửa hàng bán rau an toàn, tạo điều kiện để 

cây màu có thị trường ổn định. Cây mía đã chuyển dịch đúng hướng sang trồng 

lúa 196,9 ha, rau màu 908,8 ha, cây ăn trái 857,6 ha, thủy sản 419,2 ha, cây tràm 

364,5 ha, cây cỏ 0,5 ha. 

Cây ăn trái phát triển khá ổn định, trong năm đã chứng nhận 104,8 ha, lũy 

kế đến nay có 370,6 ha đạt tiêu chuẩn VietGap. Xây dựng được 10 vùng trồng, 

được cấp 36 mã code với diện tích: 320,01 ha trên cây vú sữa, xoài, nhãn, bưởi 

để liên kết xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, Hoa Kỳ,… 

Đàn bò tiếp tục phát triển, với tổng số là 53.304 con, sản lượng sữa được 

02 đơn vị thu mua là Hợp tác xã Nông nghiệp Evergrowth và Công ty cổ phần 

sữa Việt Nam với giá khá ổn định, dao động từ 11.000-13.200 đồng/kg. Chăn 

nuôi tập trung theo hình thức trang trại ngày càng phát triển, toàn tỉnh có 302 

trang trại chăn nuôi (heo 81 trang trại, gà 84 trang trại và vịt 137 trang trại), 

nhiều trang trại ứng dụng hệ thống sản xuất tự động
14
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 Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về phê duyệt Đề án hỗ trợ lắp đặt 

đồng hồ nước và nước sinh hoạt cho hộ nghèo. 
12

 Điển hình như HTX rau an toàn Ngọc Minh xã Đại Tâm huyện Mỹ Xuyên (9,40 ha) và HTX sản xuất 

nông nghiệp Phát Đạt xã Châu Khánh huyện Long Phú (11,55 ha), THT rau màu phường 2, thị xã 

Vĩnh Châu với diện tích (14,20 ha) 
13

 điển hình như công ty Rau củ quả Hiệp Hòa Phát, Công ty Rau củ quả Anh Em, Công ty Antesco… 
14

 Trang trại chăn nuôi công nghệ cao ứng dụng hệ thống sản xuất tự động công nghê ̣Đức có 03 trang 

trại: Trại gà đẻ 120 ngàn con của Công ty TNHN Dư Hoài, tại ấp Công Đôi, xã Hồ Đắc Kiện, huyện 
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Tổng diện tích thả nuôi thuỷ sản năm 2019 là 78.968 ha, tăng 1,4%. Trong 

đó diện tích nuôi tôm nước lơ ̣ 57.500 ha, tăng 2,4%, diện tích thiệt hại giảm 

12,5% so cùng kỳ năm trước. Tổng sản lươṇg nuôi và khai thác thủy , hải sản 

281.357 tấn, tăng 7,8% so cùng kỳ 2018.  

Toàn tỉnh, có 01 Liên hiệp HTX với 04 HTX thành viên, 281 xã viên, vốn 

điều lệ 800 triệu đồng, hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và cung cấp 

artemia; 171 Hợp tác xã /10.658 thành viên/ diện tích 12.733 ha, vốn điều lệ 

64.110 triệu đồng.  Trong đó, có 34 HTX và 467 THT có hợp đồng liên kết với 

các doanh nghiệp với diện tích trên 64.180 ha. 

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm – OCOP đã được Ủy ban nhân dân phê 

duyệt Đề án, tổ chức đánh giá xếp hạng được 39 sản phẩm (16 sản phẩm đạt 

hạng 4 sao, 23 sản phẩm đạt hạng 3 sao) và đã tổ chức Lễ công bố và trao Giấy 

Chứng nhận tại Hội chợ triển lãm Nông nghiệp – Thương mại – Du lịch trong 

khuôn khổ Lễ hội Ooc om boc Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng lần thứ IV khu vực 

đồng bằng sông Cửu Long năm 2019.  

4. Giảm nghèo và an sinh xã hội  

Nhờ thực hiện tốt các dự án hợp phần trong Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững nhất là Chương trình 30a, Chương trình 135 cũng như 

thực hiện các chính sách, dự án khác (Hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo; 

Hỗ trợ con em người nghèo trong giáo dục – đào tạo; Hỗ trợ nhà ở cho người 

nghèo; Dự án dạy nghề, giải quyết việc làm; Dự án tín dụng ưu đãi hộ nghèo). 

Năm 2019, toàn tỉnh giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 3%/năm, trong đó giảm tỷ lệ hộ 

nghèo đồng bào dân tộc Khmer trên 5%/năm đạt theo chỉ tiêu Nghị quyết của 

Tỉnh ủy đã đề ra. Tổng số hộ nghèo còn 15.890 hộ, chiếm 4,91% (giảm 3,49%). 

Trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer là 7.694 hộ, chiếm 7,67% (giảm 

5,31%). Tổng số hộ cận nghèo là 36.313 hộ, chiếm 11,23% (giảm 0,64%). 

Trong đó, hộ cận nghèo đồng bào dân tộc Khmer là14.747 hộ, chiếm 15,21% 

(giảm 0,50%).  

5. Phát triển giáo dục ở nông thôn  

- Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi: thực hiện Đề án phổ cập giáo dục 

mầm non cho trẻ 5 tuổi có hiệu quả, tiếp tục hoàn thành phổ cập giáo dục mầm 

non trẻ 5 tuổi vào cuối năm 2019 và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận 

lại 17.133/17.265 cháu (98,66%). 

- Phổ cập giáo dục tiểu học: Công tác phổ cập giáo dục tiểu học được duy 

trì, củng cố, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giảm khoảng 

cách về chất lượng giáo dục giữa các xã vùng thuận lợi và vùng khó khăn. Đến 

nay, 100% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, trong đó có 79 xã 

                                                                                                                                    
Châu Thành; Trại gà đẻ 400 ngàn con của DNTN Thanh Đại tại xã Đại Hải, huyện Kế Sách và Trang 

trại DNTN Tân Tài Lộc tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên với quy mô 400 heo nái. 
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đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; Trẻ em 06 tuổi ra lớp 1 đạt 

99,79%; Hoàn thành chương trình tiểu học ở độ tuổi 11 đạt 92,39%. 

- Phổ cập giáo dục trung học cơ sở: chất lượng giáo dục trung học cơ sở ở 

vùng nông thôn đã chuyển biến rất tích cực, 100% xã đạt chuẩn phổ cập giáo 

dục trung học cơ sở mức độ 1, trong đó có 66 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục 

trung học cơ sở mức độ 2 và 07 xã mức độ 3. 

- Xóa mù chữ và chống tái mù chữ: tổ chức phổ biến, kêu gọi nhân dân 

phát huy quyền làm chủ, khuyến khích tạo điều kiện cho người thân lớn tuổi 

chưa biết chữ tham gia các lớp xóa mù chữ. Đến nay, độ tuổi từ 15-35 tuổi biết 

chữ đạt 94,65%; độ tuổi từ 15-60 tuổi biết chữ đạt 99,69%. 

6. Phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lƣợng chăm sóc sức khỏe ngƣời 

dân nông thôn 

Đến nay 100% Trạm Y tế xã đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

trong đó, có 78/80 xã thực hiện tiêu chí NTM đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, 

đạt 97,5% (Còn 02 xã gồm xã An Mỹ, xã Trung Bình). 100% Trạm Y tế xã có 

nhà tiêu hợp vệ sinh và có nước sạch sử dụng. Tất cả Trạm Y tế xã đều có giấy 

phép hoạt động khám chữa bệnh và tất cả nhân viên y tế đều có Chứng chỉ hành 

nghề. Tổng số người tham gia BHYT: 959.739/973.416 dân số của 80 xã thực 

hiện nông thôn mới chiếm 99 %. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể 

thấp còi là 15.131 trẻ (chiếm 18,73%). 

7. Nâng cao chất lƣợng đời sống văn hóa của ngƣời dân nông thôn  

Tiếp tục thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa;  cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh”. Hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao tiếp tục được đẩy mạnh, 

đến nay có 239 Câu lạc bộ, Đội văn hóa văn nghệ, gồm: 208 CLB Đờn ca tài tử, 

03 CLB Ngũ âm, 01 CLB tuyên truyền ca khúc CM, 07 CLB văn nghệ Khmer, 

01 CLB Sadăm, 08 Đội văn nghệ quần chúng Khmer, 11 Đội tuyên truyền lưu 

động, 1.000 câu lạc bộ thể dục thể thao. Trong năm đã tổ chức 33 hội thi, hội 

diễn tại các xã nông thôn mới. Họa sĩ Ngô Thanh Phong tham gia cuộc thi sáng 

tác tranh cổ động “Bảo tồn văn hóa dân tộc gắn với xây dựng nông thôn mới” do 

Cục văn hóa Cơ sở tổ chức đạt giải nhì với tác phẩm “Xây dựng nông thôn mới 

gắn với phát triển các làng nghề truyền của địa phương”; Nhạc sĩ Trần Thiện 

Thuật giới thiệu 02 tác phẩm “Nông thôn ngày mới”; “Chiếc cầu nối những 

niềm vui” được Ban tổ chức Cuộc thi lựa chọn các ca khúc đặc sắc  tuyển chọn 

để in tập nhạc phát hành phục vụ phong trào xây dựng nông thôn mới. Đến cuối 

năm 2019, có 80/80 xã đạt tiêu chí 16 (văn hóa), có 290.013/326.803 hộ 

(88,74%) gia đình được công nhận đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 560/582 

(96,21%) ấp được công nhận văn hóa. 

8. Vệ sinh môi trƣờng nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải 

thiện môi trƣờng tại các làng nghề. 
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Năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo cải thiện điều 

kiện môi trường nông thôn, với chủ đề chống rác thải nhựa
15

, các địa phương, 

tổ chức đoàn thể tổ chức lễ ra quân ngày Chủ nhật xanh với chủ đề “Chống 

rác thải nhựa”; tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chức 

và nhân dân nâng cao ý thức thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng từ 

nhựa; hỗ trợ cặp thùng rác inox phân loại rác thải nhựa đặt tại các tuyến đường 

công cộng; mô hình “Phụ nữ thực hiện phân loại rác thải tại nguồn”,… 

Nhìn chung, điều kiện vệ sinh nông thôn đang từng bước được cải thiện, 

góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn. Đến nay, Số 

hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về 

đảm bảo an toàn thực phẩm là 5.289/5.656 (chiếm 93,51%). Tỷ lệ cơ sở sản xuất 

- kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi 

trường đạt 99,73% (tăng 8,23%). Có 85,5% xã đạt chỉ tiêu về chất thải rắn trên 

địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu 

gom, xử lý theo quy định. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo 

vệ sinh môi trường đạt 82%. Nhận thức của nhân dân đã được nâng lên rõ rệt, 

nhiều tuyến đường cây xanh, tuyến đường hoa phủ khắp vùng nông thôn, việc 

xử lý rác thải sinh hoạt đã được bà con ý thức tốt hơn, tình trạng đổ rác xuống 

sông, kênh rạch đã giảm đáng kể. Hầu hết các xã đều có quy hoạch nghĩa trang 

riêng của xã hoặc liên xã; có xây dựng lò hỏa táng nhằm đảm bảo công tác vệ 

sinh môi trường trong hoạt động mai táng. 

9. Nâng cao chất lƣợng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính 

quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện 

và nâng cao chất lƣợng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng 

cƣờng khả năng tiếp cận pháp luật cho ngƣời dân  

Trong năm đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 1.902 lượt cán bộ, 

công chức cấp xã, nâng tỷ lệ cán bộ, công chức xã đạt chuẩn lên 91,22% (tăng 

0,07%). Thực hiện tốt việc tinh giản biên chế, sắp xếp cán bộ công chức, nhất là 

cấp xã theo Đề án số 08 của Tỉnh ủy. Công tác cải tiến thủ tục hành chính đạt 

kết quả tốt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các 

cấp, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền về đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật được tổ chức định kỳ, thường xuyên, trong năm đã tổ chức tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật được 11 lớp cho 1.250 đại biểu là công chức Tư pháp - 

Hộ tịch, hoà giải viên, tuyên truyền viên, cán bộ chủ chốt cấp xã và nhân dân  

10. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn.  

Duy trì nghiêm chế độ trực sẳn sàng chiến đấu, nắm tình hình và quản lý 

địa bàn, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh trên địa bàn. Công tác tuyển 

chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra. 

                                           
15

 Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về thực hiện phong trào “Chống rác 

thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/8/2019 về việc tăng cường thực hiện 

các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 
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Tổ chức thành công “Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc” cho 

100% xã. Tổ chức "Diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân" được 388 

cuộc, có 17.642  người dự, có 1.792 ý kiến đóng góp của nhân dân xây dựng lực 

lượng công an xã; giáo dục, răn đe, cảm hóa 50 đối tượng hình sự các loại, có 624 

lượt người dự tại các xã; củng cố nâng chất 64 điểm mô hình “Tự quản về an ninh 

trật tự”. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn có nhiều chuyển biến 

tích cực; các băng, nhóm tội phạm hình sự - tệ nạn xã hội giảm; chất lượng hoạt 

động của lực lượng nòng cốt làm công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được 

nâng lên; ý thức tham gia phát hiện, tố giác, trấn áp các loại tội phạm – tệ nạn xã 

hội không ngừng được đẩy mạnh, tai nạn giao thông từng bước được kiềm chế. 

Tại các xã thuộc địa bàn chỉ đạo điểm, tình hình an ninh trật tự được giữ vững 

và ổn định. 

11. Công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chƣơng trình  

 Trong năm 2019, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh rất quan 

tâm chỉ đạo thực hiện Chương trình, tổ chức nhiều đoàn kiểm tra giám sát kết 

quả thực hiện Chương trình. Cụ thể là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tổ chức làm 

việc với 03 xã (Thạnh Phú, An Thạnh 1 và Long Đức); các đồng chí Phó Bí thư 

Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra tình hình thực 

hiện Chương trình. Qua đó, đã đôn đốc nhắc nhở các địa phương quan tâm, chú 

trọng thực hiện Chương trình để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 

người dân. 

12. Kết quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực  

Năm 2019 đã huy động 2.971.085 triệu đồng, trong đó: 

- Vốn lồng ghép: 1.184.766 triệu đồng, chiếm 39,88%. 

- Vốn tín dụng: 1.266.534 triệu đồng, chiếm 42,63%. 

- Vốn doanh nghiệp: 56.749 triệu đồng, chiếm 1,91%. 

- Vốn dân: 216.265 triệu đồng, chiếm 7,28%. 

- Vốn đầu tư trực tiếp cho Chương trình:  246.771 triệu đồng, chiếm 

8,31% 

Trong đó: 

* Ngân sách Trung ương là 164.200 triệu đồng, gồm: 

+ Vốn sự nghiệp là 41.300 triệu đồng, đã giao vốn tại Quyết định số 482
16

 

+ Vốn đầu tư là 102.000 triệu đồng, đã giao vốn tại Quyết định số 482
17

 

+ Vốn dự phòng là 20.900 triệu đồng. 

                                           
16

 Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 27/2/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch vốn và dự toán 

chi tiết kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 
17

 Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 27/2/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch vốn và dự toán 

chi tiết kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 



10 

 

* Ngân sách tỉnh là 82.117 triệu đồng. 

* Ngân sách huyện, thị là 454 triệu đồng. 

13. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới 

a. Cấp huyện 

- Huyện  Mỹ Xuyên: đang lập hồ sơ thủ tục trình UBND tỉnh thẩm tra. 

- Thị xã Ngã năm: đã được Hội đồng thẩm định Trung ương thống nhất, đang 

trình Thủ tướng Chính Phủ Quyết định công nhận thị xã Ngã Năm hoàn thành nhiệm 

vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. 

b. Cấp xã 

Tính đến nay, Bình quân số tiêu chí đạt được là 16,86 tiêu chí/xã. Cụ thể: 

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới: trong năm đã công nhận được 10 xã, nâng 

tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến nay là 42 xã. 

- Đạt 17 tiêu chí: có 02 xã; 

- Đạt 16 tiêu chí: có 04 xã; 

- Đạt 15 tiêu chí: có 13 xã; 

- Đạt 14 tiêu chí: có 11 xã; 

- Đạt 13 tiêu chí: có 08 xã. 

 (chi tiết kèm phụ lục 2,3) 

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 

1. Thuận lợi 

- Chương trình tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các 

ủy Đảng, sự hỗ trợ tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của các 

cơ quan chuyên môn, đã tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức của cán bộ và nhân 

dân về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt nhất là sự quyết liệt của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy khi thống nhất hỗ trợ ngân sách cho các địa phương phấn đấu đạt 

chuẩn nông thôn mới xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo đạt chuẩn theo quy định 

của nông thôn mới với tổng kinh phí là 111.750 triệu đồng từ nguồn vốn kết dư 

XSKT năm 2018, tạo điều kiện hết sức thuận lợi trong thực hiện Chương trình. 

- Đời sống, vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; tỷ lệ hộ 

nghèo giảm nhanh; các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa được nâng cao; cảnh 

quan môi trường nông thôn có nhiều chuyển biến rõ nét, nhất là mô hình tuyến 

đường nông thôn mới kiểu mẫu ngày càng được quan tâm nhân rộng; dân chủ cơ 

sở được nâng cao ... qua đó, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được triển 

khai, nhân rộng. Các hội thi, liên hoan, hội diễn được duy trì tổ chức, theo 

hướng tập trung “hướng về cơ sở”, phong trào luyện tập thể thao thường xuyên 

ngày càng tăng.  

2. Những hạn chế, tồn tại chủ yếu  

- Tiến độ thực hiện huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới còn 

chậm. Ngoài việc thực hiện hồ sơ thủ tục chậm, thì công tác chỉnh trang bộ mặt 

nông thôn, tạo cảnh quang sáng, xanh, sạch, đẹp ... vẫn còn hạn chế.  
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- Công tác duy trì, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới cũng như xây 

dựng xã nông thôn mới nâng cao còn chậm, một số địa phương thỏa mãn với 

thành tích đạt được, chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện, một số địa phương còn 

lúng túng trong việc xác định chỉ tiêu, tiêu chí để nâng chất, trong khi đó, trung 

ương và tỉnh vẫn chưa có cơ chế hỗ trợ nguồn lực cho các xã phấn đấu đạt chuẩn 

nâng cao. 

- Việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp và nhân dân ở một số nơi còn 

khó khăn. Công tác vận động tuyên truyền thực hiện Quyết định số 217 của 

UBND tỉnh về hộ văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới ở nhiều nơi 

chưa quyết liệt. Việc thực hiện cảnh quan môi trường, xây dựng tuyến đường 

nông thôn mới kiểu mẫu, xử lý rác thải, chất thải chưa tốt. Trong thực hiện các 

nội dung xây dựng nông thôn mới, một số địa phương chỉ tập trung xây dựng cơ 

sở hạ tầng, các nội dung về phát triển sản xuất nâng cao thu nhập được quan tâm 

chỉ đạo nhưng chưa đúng mức, tiến độ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở 

một số địa phương còn chậm. 

- Công tác quản lý và sử dụng các công trình cơ sở hạ tầng nhiều nơi chưa 

quan tâm đúng mức, nhiều công trình hư hỏng, xuống cấp, chưa có biện pháp 

khắc phục một cách kịp thời và hiệu quả. Một số công trình chưa được quản lý, 

khai thác, sử dụng tốt, như nhà văn hóa, Chợ, Bưu điện...  

- Cùng với sự xâm nhập của các luồng văn hóa độc hại khó kiểm soát 

trên mạng internet, một số đối tượng có hành vi thiếu lành mạnh, ngoại lai, trái 

với thuần phong mỹ tục, tệ nạn xã hội, tội phạm vẫn còn xảy ra đã ảnh hưởng 

đến việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn tỉnh. Vấn đề ô 

nhiễm môi trường còn phát sinh tại một số khu vực; công tác thu gom, xử lý 

chất thải còn gặp nhiều khó khăn, nhất là xử lý chất thải rắn sinh hoạt chưa đáp 

ứng nhu cầu ở khu vực nông thôn sâu (chủ yếu là xử lý bằng phương pháp đốt, 

chôn lấp). 

- Sản xuất nông nghiệp mang tính nhỏ lẻ , phân tán, đa phần sản xuất với 

quy mô nông hộ, mối liên kết trong khâu sản xuất nông nghiệp chưa chặt chẽ . 

Chưa thu hút được doanh nghiệp đầu tư vào các hoạt động sơ chế, chế biến nông 

sản. Tình hình tiêu thụ nông sản chưa ổn định ; số lượng doanh nghiệp ký hợp 

đồng bao tiêu sản phẩm nông nghiệp với người sản xuất chưa nhiều . Thời tiết 

khí hậu diêñ biến phức tạp , nhất là tình hình hạn hán , xâm nhập mặn , tình trạng 

sạt lở bờ đê , bờ sông ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh vâñ còn xảy ra 

thường xuyên . Dịch bệnh trên cây trồng , vật nuôi , thủy sản vâñ còn phát sinh , 

nhất là dịch tả heo Châu Phi ngày càng diêñ biến hết sức phức tạp đã và đang 

gây thiệt hại trực tiếp cho người sản xuất. 

- Trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vẫn còn một số 

chỉ tiêu, tiêu chí quy định chưa phù hợp, khó thực hiện ở tỉnh Sóc Trăng, cụ thể 

như chỉ tiêu 2.4 về giao thông nội đồng, chỉ tiêu 8.1 về Bưu điện, chỉ tiêu 18.3 

về Đảng bộ đạt “trong sạch vững mạnh”, chỉ tiêu 17.4 về nghĩa trang … 

IV. Kiến nghị đề xuất 
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Kiến nghị Chính phủ và các Bộ ngành Trung ƣơng 

1. Kiến nghị Chính phủ quan tâm ban hành về cơ chế, chính sách cho 

vùng đồng bằng sông Cửu Long (nhất là giao thông) để tạo động lực vùng đồng 

bằng sông Cửu Long phát triển nhằm thu hẹp khoảng cách với các vùng đồng 

bằng khác trong cả nước. Khi phân bổ nguồn vốn, cần quan tâm hỗ trợ vốn đầu 

tư cho ĐBSCL cao hơn các vùng khác (vì suất đầu tư cho các công trình của khu 

vực ĐBSCL cao hơn các vùng khác, đặc biệt là đối với lĩnh vực giao thông, suất 

đầu tư có thể cao hơn gấp 3 lần); ưu tiên đầu tư cho các tỉnh nghèo, còn gặp 

nhiều khó khăn. Đồng thời có chính sách hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho 

các đơn vị cấp huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và cấp xã phấn đấu xây 

dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.  

2. Đề nghị các Bộ, ngành quan tâm điều chỉnh một số chỉ tiêu, tiêu chí 

cho phù hợp, gồm: chỉ tiêu Chỉ tiêu 8.1 về xã có điểm phục vụ bưu chính; chỉ 

tiêu 8.3 về xã có đài truyền thanh và hệ thống loa tới các ấp; chỉ tiêu 18.3 của 

tiêu chí số 18-Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật thì đánh giá Đảng bộ đạt 

“trong sạch vững mạnh”. Ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, thị xã 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

3. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu nâng mức hỗ trợ cho 

các chương trình, chính sách về nhà ở cho hộ nghèo cao hơn hiện nay (kiến nghị 

hỗ trợ cho vay 40 triệu đồng/hộ) để đủ chi phí xây dựng nhà ở đạt chất lượng và 

sử dụng lâu dài. 

Phần thứ hai 

PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020 

I. MỤC TIÊU 

- Huyện Mỹ Xuyên phấn đấu được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn 

mới, tổ chức lễ công bố cho Huyện Mỹ Xuyên và thị xã Ngã Năm.  

  - Có thêm ít nhất 09 xã gồm: xã Phú Hữu (huyện Long Phú), xã Thiện Mỹ 

(huyện Châu Thành), xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu), xã Lâm Kiết và Vĩnh 

Thành (huyện Thạnh Trị), xã Đại Hải và Kế An (Huyện Kế Sách), xã Mỹ Tú 

(Huyện Mỹ Tú), xã Viên An (Huyện Trần Đề), nâng tổng số là 51 xã đạt chuẩn 

nông thôn mới. 

  - Có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm: xã An Thạnh 1 

(huyện Cù Lao Dung), xã Ngọc Đông (Huyện Mỹ Xuyên) và xã Tân Long (thị 

xã Ngã Năm). 

  - Có 29 xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên.  

- Về ấp nông thôn mới trên địa bàn 06 xã bãi ngang ven biển: 100% ấp 

thuộc 02 xã Long Đức và An Thạnh Đông và có ít nhất 75% ấp trên địa bàn 04 

xã còn lại đạt chuẩn ấp nông thôn mới.  

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM. 
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- Tập trung chỉ đạo quyết liệt các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới: 

+ Đối với nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn: phấn đấu hoàn thành hồ sơ thủ 

tục trình công nhận xã đạt chuẩn và công bố trong tháng 7/2020 để chào mừng 

Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, huyện. 

+ Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới: tiếp tục duy trì nâng chất các tiêu 

chí đã đạt, từng bước phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới 

xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu 

chí không cần hoặc cần ít vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.  

+ Các xã còn lại: cân đối nguồn lực để thực hiện các tiêu chí, ưu tiên thực 

hiện các tiêu chí gần đạt, cần ít nguồn lực, tiêu chí thiết yếu phục vụ sản xuất và 

đời sống dân sinh, để phấn đấu trong năm 2020 từ 15 tiêu chí trở lên. 

+ Huyện Mỹ Xuyên, thị xã Ngã năm tiếp tục chỉnh trang lại cảnh quang 

môi trường, ra quân tổng vệ sinh, xây dựng những tuyến đường kiểu mẫu … tạo 

điểm nhấn chuẩn bị công bố đạt huyện nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm 

vụ xây dựng nông thôn mới. 

- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thật sự đi vào chiều sâu, thiết 

thực, cụ thể là tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 217/QĐ-UBND về tiêu 

chí hộ văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới để vận động nhân dân 

đóng góp tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục vận động đoàn 

viên hội viên và nhân dân đăng ký và thực hiện tốt 15 tiêu chí hộ văn hóa nông 

thôn mới, xây dựng và nhân rộng các mô hình nông thôn mới điển hình tiêu biểu 

tại các địa phương, nhất là trên địa bàn các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Mỗi xã 

lựa chọn ít nhất hai ấp để thực hiện “tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu”. 

- Lồng ghép việc triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 

Chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình mỗi xã một sản phẩm, 

Chương trình khoa học công nghệ … gắn kết chặt chẽ với Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao thu nhập cho người dân 

nông thôn. Chú trọng thực hiện có hiệu quả các đề án được UBND tỉnh phê 

duyệt (Đề án Lúa đặc sản, Đề án cây ăn trái, Đề án cơ giới hóa, Đề án phát triển 

chăn nuôi bò sữa, bò thịt…). 

- Nâng cao chất lượng phong trào “TDĐKXDĐSVH”; thực hiện tốt nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tạo bước chuyển biến mạnh 

mẽ, vững chắc về xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa 

lành mạnh, bảo vệ di sản văn hóa và môi trường sinh thái nông thôn theo định 

hướng xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Tiếp tục 

thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và xóa 

mù chữ. 

- Chú trọng và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, khắc phục 

tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là vấn đề xử lý rác thải bao bì thuốc bảo vệ 

thực vật trong sản xuất nông nghiệp, hướng đến nền sản xuất nông nghiệp sạch, 

xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. 
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Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Sóc 

Trăng./. 

 

  Nơi nhận:                                                                    
- VPĐP NTM TW; 

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị;  
- VPĐP NTM các huyện, thị; 

- Lưu: VT, VPĐP. 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

Lƣơng Minh Quyết 
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Phụ lục 1 

 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH TỪ NGUỒN VỐN TRUNG ƢƠNG THỰC HIỆN 

CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2019 

(Ban hành kèm theo báo cáo số:        /BC-BCĐSNN ngày        /01/2020 của Ban chỉ 

đạo các Chương trình MTQG tỉnh Sóc Trăng) 

 
  

ĐVT: triệu đồng 

TT Danh mục dự án 
Địa điểm xây 

dựng 

Tổng mức đầu tƣ 

Tổng 

số  
NSTW 

Vốn 

lồng 

ghép 

Vốn 

dân 

  Tổng cộng   151.027 122.900 9.403 18.724 

I Huyện Long Phú   17.313 13.658 2.445 1.210 

a CT khởi công mới   17.313 13.658 2.445 1.210 

1 Đường gạch Cọt Trường Khánh 1.270 1.060 110 100 

2 Cống đập Kênh nhà 3 Cát Long Đức 385,5 300 35,5 50 

3 Cầu Kênh Trưởng ý Long Đức 722,5 540 133 50 

4 Lộ cặp cầu Long Đức (nối dài) Long Đức 573 470 53 50 

5 Lộ Bào Tre (nâng cấp, mở rộng) Long Đức 5.030 3.483 1.137 410 

6 Lộ Bến đò (nâng cấp, mở rộng) Long Đức 1.110 790 230 90 

7 Cầu Gạch Gốc Long Đức 700,5 550 70,5 80 

8 
Khu văn hóa thể thao liên ấp Thạnh Đức 

- Hòa Hưng 
Long Đức 1.260,0 1.000 130,0 130 

9 Khu văn hóa thể thao ấp An Hưng Long Đức 340,0 250 50,0 40 

10 Nhà Văn hóa ấp Phụng Sơn Song Phụng 1.244 1.130 114   

11 Nhà Văn hóa ấp Phung Tường 2 Song Phụng 1.296,6 1.170 126,6   

12 Lộ Trường Tiểu học Phụng Tường 2 Song Phụng 1.056 980 46 30 

13 Xây dựng cầu Hai Lộc Song Phụng 483 400 43 40 
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14 Xây dựng cầu Hai Gạo Song Phụng 554 455 59 40 

15 
Lộ Phung An - An Mỹ (nâng cấp, mở 

rộng) 
Song Phụng 1.288,3 1.080 108,3 100 

II Thị xã Vĩnh Châu   16.177 12.056 1.602 2.519 

a CT khởi công mới   16.177 12.056 1.602 2.519 

1 Lộ Chài Chiềm Vĩnh Hiệp 1.720 1.500   220 

2 Lộ Xóm Mới (giai đoạn 2) Vĩnh Hiệp 1.270 1.140   130 

3 
Nâng cấp Đường đal Hòa Nam-Hòa 

Thành 
Lạc Hòa 1.898 1.500   398 

4 
Đường Từ Cây Me đến xóm Hai Tài ấp 

Vĩnh Thạnh B 
Vĩnh Hải 1.811 1.500   311 

5 Lộ Mười Non Lai Hòa 1.600 1.200   400 

6 Xây dựng mới 04 nhà cộng đồng  Lai Hòa 800 650   150 

7 Mở rộng lộ Preychóp - Hòa Hiệp Lai Hòa 3.770 2.750 670 350 

8 Lộ Kênh Sườn Hòa Hải (đoạn 2) Vĩnh Tân 2.542 1.200 932 410 

9 Xây dựng mới 04 nhà cộng đồng  Vĩnh Tân 766 616   150 

III Huyện Mỹ Tú   9.482 8.788   694 

a CT khởi công mới   9.482 8.788   694 

1 Lộ kênh lung Sa Co Xã Long Hưng 1.556 1.415   141 

2 Lộ phía đông Mỹ An (giai đoạn 2) Xã Mỹ Hương 1.122 1.020   102 

3 Nhà sinh hoạt cộng đồng ấp Mỹ An Xã Mỹ Tú 314 314     

4 Đường kênh trục Mỹ Thuận 2 (ĐH88) Xã Phú Mỹ 1.273 1.158   115 

5 Nhà sinh hoạt cộng đồng ấp Đai Úi Xã Phú Mỹ 355 355     

6 Đường kênh Hứa Hái (giai đoạn 2) Xã Mỹ Thuận 1.194 1.086   108 

7 Đường kênh trục Tà Liêm (giai đoạn 2) Xã Mỹ Thuận 532 532     

8 Nhà sinh hoạt cộng đồng ấp Tam Sóc A Xã Mỹ Thuận 320 320     
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9 
Nâng cấp, mở rộng đường huyện 88 

(giai đoạn 2) 
Xã Thuận Hưng 2.510 2.282   228 

10 Nhà sinh hoạt cộng đồng ấp Thiện Nhơn Xã Thuận Hưng 306 306     

IV Huyện Thạnh Trị   10.338 10.338     

a CT khởi công mới   10.338 10.338     

1 Lộ 6 Leo - Ông Tuyến Xã Vĩnh Thành 1.171 1.171     

2 Lộ kênh Xáng Hai Trường B xã Lâm Tân 1.121 1.121     

3 Nhà Văn hóa xã Lâm Kiết Xã Lâm Kiết 1.825 1.825     

4 
Đường cặp kênh ngang Bào Sen (bờ 

nam) 
Xã Châu Hưng 974 974     

5 Nhà Văn hóa xã Tuân Tức Xã Tuân Tức 1.820 1.820     

6 Đường rạch Trà Lọt đến kênh bà Mười Xã Tuân Tức 1.527 1.527     

7 Lộ Thầy Hiên Xã Thạnh Tân 595 595     

8 Lộ Út Lũi - Út On nối tiếp (Út Khẩn) Xã Vĩnh Lợi 1.305 1.305     

V Huyện Mỹ Xuyên   7.334 6.876   458 

a CT khởi công mới   3.946 3.488   458 

1 
Nâng cấp đường thoát nước chợ Đại 

Tâm 
Xã Đại Tâm 140 124   16 

2 Nâng cấp, mở rộng Hẻm 3 Xã Đại Tâm 296 267   29 

3 Đường bê tông ấp Khu 4 - ấp Phú Thuận Xã Thạnh Phú 1.097 897   200 

4 Đường bê tông Hướng Bắc Kênh 9 Long Xã Thạnh Quới 730 700   30 

5 Lộ bê tông Hiệp Hòa 1 Xã Gia Hòa 2 800 700   100 

6 Đường bê tông Hòa Đặng 7 Xã Ngọc Đông 883 800   83 

b CT chuyển tiếp   3.388 3.388     

1 Đường Tam Hòa - Long Hòa Xã Gia Hòa 1 1.094 1.094     
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2 Đường Hòa Trực 2 Xã Hòa Tú 1 838 838     

3 Cầu Phú Thành 5 Xã Thạnh Phú 46 46     

4 Cầu bê tông Sô La 1 - Sô La 2 Xã Tham Đôn 694 694     

5 Đường đê sông cái Thạnh An Xã Thạnh Quới 716 716     

VI Huyện Kế Sách   28.460 21.645 1.963 4.852 

a CT khởi công mới  28.460 21.645 1.963 4.852 

1 Đường cặp kênh tập đoàn 8 (Bờ Nam) Đại Hải 725 495 50 180 

2 
Huyện lộ 6 (Lộ phụ Kinh Lầu) Kinh 

Năm - Nhà 5 Điếc 
Đại Hải 1.135 759 76 300 

3 Đường lộ phụ 932B Đại Hải 1.067 870 87 110 

4 Cầu Ba Thông Kế An 360 300 30 30 

5 
Nâng cấp, mở rộng Đường cặp kênh 

Lung Đen (bờ bắc) xã Kế An 
Kế An 1.220 1.000 100 120 

6 
Nâng cấp, mở rộng Đường cặp kênh 

Cầu Chùa, xã Kế An  
Kế An 761 474 47 240 

7 Cầu Hai Hàm Kế An 420 350 35 35 

8 
Đường Trường Thọ - Trường Lộc 3 

(Đoạn từ nhà 2 Đô đến Ngã tư) 
An Mỹ 1.524 1.120 112 292 

9 
Đường Phụng An 6 (Đoạn từ đầu kênh 

Cả Én đến giáp kênh Tư Lợi) 
An Mỹ 1.383 1.004 100 279 

10 
Nâng cấp, mở rộng Đường GTNT tuyến 

cặp Kênh Chín Rẩy – Mỹ Thuận 
Nhơn Mỹ 1.290 900 90 300 

11 
Nâng cấp, mở rộng Đường GTNT tuyến 

từ Nhà Ông Vinh đến đất nghĩa địa 
Nhơn Mỹ 640 400 40 200 

12 
Nâng cấp, mở rộng Đường GTNT huyện 

lộ 5  đến Kinh Năm Khù 
Nhơn Mỹ 1.505 823 82 600 

13 
Đường từ Tiểu La Thành đến giáp Mỹ 

Thuận 
Nhơn Mỹ 270 250   20 
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14 
Đường từ Rạch Sấu đến Rạch Mương 

Khai 
Nhơn Mỹ 270 250   20 

15 Đường cặp kênh Bờ Bao (bờ Bắc) Nhơn Mỹ 270 250   20 

16 
Đường kênh Mỹ Thạnh đến kênh Tám 

Mấy 
Nhơn Mỹ 270 250   20 

17 Đường cặp kênh Tư Lưu (bờ Bắc) Nhơn Mỹ 270 250   20 

18 Đường Rạch Sấu - Đường tỉnh 932C Nhơn Mỹ 270 250   20 

19 Đường cặp kênh Thủy Lợi (bờ Bắc) Nhơn Mỹ 270 250   20 

20 Đường Nội ấp Mỹ Phước Nhơn Mỹ 270 250   20 

21 
Đường GTNT xã Kế Thành: Tuyến Cây 

Sộp 2 (01 bên) 
Kế Thành 2.516 2.124 212 180 

22 

Nâng cấp, mở rộng Đường GTNT xã 

Thới An Hội: Tuyến Đầu Sóc – Sáu Để 

(3 cây dừa) 

Thới An Hội 1.364 1.129,6 113 121 

23 

Nâng cấp, mở rộng Đường GTNT xã 

Thới An Hội: Tuyến Út Nhàn – Hai 

Cành 

Thới An Hội 1.214 994,4 100 120 

24 Đường cặp rạch Ngã Lá Xuân Hòa 1.632 1.123 112 397 

25 Đường Rạch Mương Ổi - Bờ Dọc Xuân Hòa 1.480 1.000 100 380 

26 
Đường Hai Việt – Ba Chợ (Mở rộng) 

nối tiếp 
Trinh Phú 2.555 2.124 212 219 

27 

Đường GTNT xã An Lạc Tây, Mở rộng 

nối tiếp tuyến đường số 6  (Ban Nhân 

Dân Ấp An Phú đến nhà Ông Nguyễn 

Văn Thư) 

An Lạc Tây 629 531 53 45 

28 Xây mới cầu ông Quí Phong Nẫm 930 800 80 50 

29 
Đường đal Khiêm - Hùng - Ba Muôn; 

Khiêm - Tặng 
Phong Nẫm 1.069 750 75 244 

30 
Nâng cấp, mở rộng  đường đal từ ông 

Quí đến Ba Tuất 
Phong Nẫm 881 574 57 250 

VII Huyện Trần Đề   15.466 13.959   1.507 

a CT khởi công mới   12.406 10.899   1.507 
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1 
Đường bê tông ấp Trà Đót giáp đường 

Mạc Đĩnh Chi Trần Đề 
Xã Tài Văn 628 543   85 

2 
Đường bê tông nhà ông Phong- Kênh 

Trịnh Sương ấp Tài Công 
Xã Tài Văn 1.370 1.200   170 

3 
Cầu bê tông kênh Bưng Con ấp Bờ Đập 

(nhà ông Thạch Chuông) 
Xã Viên An 754 700   54 

4 
Nối đường bê tông Bờ Đập - Tiếp Nhựt 

(nhà ông Thạch The - ông Ngọc)  
Xã Viên An 1.544 1.368   176 

5 
Đường bê tông khu III nối dài (từ nhà 

lâm Hậu đến nhà lâm Cương) 
Xã Viên Bình 630 517   113 

6 
Nâng cấp, mở rộng đường bê tông Đầy 

Hương 1- Đầy Hương 2 
Thạnh Thới An 1.886 1.688   198 

7 
Đường bê tông Sóc Đơm- Trà Nịch ấp 

Đại Nôn 
Liêu Tú 1.130 1.000   130 

8 Đường bê tông đập Tổng Cáng Liêu Tú 1.043 944   99 

9 Nâng cấp đường bê tông Thạnh Ninh 
Xã Thạnh Thới 

Thuận 
243 157   86 

10 Đường bê tông 6 Quế giai đoạn 3 Xã Trung Bình 1.083 942   141 

11 
Nâng cấp mở rộng đường bê tông từ nhà 

ông Công - giáp  đường Mạc Đỉnh Chi 
Đại Ân 2 789 700   89 

12 
Nâng cấp mở rộng đường bê tông từ cầu 

Nhà Thờ- kênh 2 giáp Bưng Lức 
Đại Ân 2 987 856   131 

13 Đường bê tông kênh Mã Đức Lịch Hội Thượng 319 284   35 

b Công trình chuyển tiếp   3.060 3.060     

1 
Đường  bê tông Bưng cà pốt giáp ấp Bờ 

Đập xã Viên An 
Xã Tài Văn 325 325     

2 
Các cầu trên tuyến đường bê tông Tiên 

Cường 1 - Tiên Cường 2 - Đầy Hương 3 
Thạnh Thới An 380 380     

3 Đường bê tông xóm Phố ấp Giồng Chát Liêu Tú 124 124     
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4 Đường bê tông Thạnh Ninh 
Xã Thạnh Thới 

Thuận 
360 360     

5 
Nâng cấp, mở rộng đường bê tông từ 

cầu Đen đến lộ Quân Khu (nối dài) 
Xã Trung Bình 1.126 1.126     

6 
Đường bê tông từ đầu Doi đến kênh 

Quốc Hội 
Đại Ân 2 512 512     

7 
Đường bê tông từ kênh Ngọc Sinh đến 

kênh Ba Đời 
Lịch Hội Thượng 233 233     

VIII Huyện Cù Lao Dung   19.759 13.823 107 5.829 

a CT khởi công mới   19.759 13.823 107 5.829 

1 
Đường TCNĐ Rac̣h Miêũ- Rạch Cui 

(giai đoạn 2) 
Xã An Thạnh 1 519 400   119 

2 Đường GTNT Xóm Đạo (giai đoạn 2) Xã An Thạnh 2 671 400   271 

3 
Nâng cấp đường GTNT Ông Sáu (giai 

đoạn 2) 
Xã An Thạnh 3 2.856 1.800   1.056 

4 
Đường giao thông cuối lộ trung tâm đến 

đê bao ấp Tăng Long 

Xã An Thạnh 

Đông 
1.208 750   458 

5 
Đường giao thông khu dân cư nhà Ba 

Sẳn 

Xã An Thạnh 

Đông 
1.344 750   594 

6 
Đường giao thông lộ tẻ khu dân cư Rạch 

Ông Xuân 

Xã An Thạnh 

Đông 
2.543 1.591   952 

7 Nhà văn hóa ấp Đặng Trung Tiến 
Xã An Thạnh 

Đông 
550 500   50 

8 Nhà văn hóa ấp Nguyễn Công Minh A 
Xã An Thạnh 

Đông 
500 500     

9 Cầu Khu dân cư số 1 
Xã An Thạnh 

Đông 
375 250 107 18 

10 Cầu Út Quận 
Xã An Thạnh 

Đông 
264 250   14 

11 Cầu lộ tẻ Khu dân cư số 2 
Xã An Thạnh 

Đông 
264 250   14 

12 Cầu Rạch ông Xuân 
Xã An Thạnh 

Đông 
264 250   14 

13 Lộ  Rạch Già Lớn (giai đoạn 2) Xã An Thạnh Tây 1.611 860   751 

14 
Đường GTNT từ lộ nhựa đến nhà Ông 

Sum 
An Thạnh Nam 2.309 1.500   809 

15 
Đường giao thông nông thôn kênh cống 

số 7 đến khu dân cư (giai đoạn 2) 
An Thạnh Nam 517 470   47 



22 

 

16 
Đường giao thông nông thôn Rạch Lâm 

Kiemel (Ông Cùi) giai đoạn 3 
An Thạnh Nam 517 470   47 

17 Nâng cấp nhà văn hoá ấp Vàm Hồ An Thạnh Nam 33 30   3 

18 Nâng cấp nhà văn hoá ấp Võ Thành Văn An Thạnh Nam 33 30   3 

19 
Đường GTNT Rạch Ông Hai (giai đoạn 

3) 
Xã Đại Ân 1 1.374 960  414 

20 Nhà Văn hóa ấp Xã Đại Ân 1 932 812   120 

21 
Đường giao thông nông thôn xóm Di Cư 

(giai đoạn 2) 
Xã Đại Ân 1 525 500   25 

22 
Đường nối lộ trung tâm đến nhà văn hóa 

ấp 
Xã Đại Ân 1 220 200   20 

23 
Nâng cấp đường giao thông nông thôn 

Rạch Xẻo Xú (giai đoạn 1) 
Xã Đại Ân 1 330 300   30 

IX Huyện Châu Thành   9.370 5.170 3.000 1.200 

a CT khởi công mới   9.370 5.170 3.000 1.200 

1 Đường kênh An Tập (An Tập - Bưng Tróp) Xã An Hiệp 891 191 600 100 

2 Lộ Kênh Rạch Dừa Xã An Ninh 1.150 550 500 100 

3 Đường kênh Bảy Quýt Xã Phú Tâm 890 340 400 150 

4 Đường kênh Bảy Trang (giai đoạn 2) Xã Thuận Hòa 1.200 1.000   200 

5 Đường kênh Ông Ướng (giai đoạn 2) Xã Thuận Hòa 1.194 994   200 

6 
Đường An Tập - Mỹ An (Điện Huyện 

A) 
Xã Thiện Mỹ 1.765 1.415 200 150 

7 
Đường kênh sau chùa Champa (trục 

Phước Phong - Phước Quới) 
Xã Phú Tân 1.290 340 800 150 

8 
Đường đal bờ đông kênh Ba Rinh Mới 

(giai đoạn 4) 
Xã Hồ Đắc Kiện 990 340 500 150 

X Thị xã Ngã Năm   6.428 5.687 286 455 

a CT khởi công mới   6.428 5.687 286 455 

1 Tuyến đê bao Vĩnh Quới Xã Vĩnh Quới 3.962 3.691 

  

271 

2 Cầu 7 Quen Xã Long Bình 1.015 675 286 54 
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3 Lộ B kênh Bình Hưng Xã Tân Long 1.451 1.321 
  

130 

XI Sở Nông nghiệp và PTNT   10.900 10.900     

a CT khởi công mới   10.900 10.900     

1 

Dự án xây dựng mô hình cấp nước uống 

cho trường học, trạm y tế tại các xã đảo 

tỉnh Sóc Trăng 

Huyện Cù Lao 

Dung, huyện Kế 

Sách 

10.900 10.900 
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Phụ lục 2 

42 XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI  

(Ban hành kèm theo báo cáo số:        /BC-BCĐSNN ngày        /01/2020 của Ban 

chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Sóc Trăng) 

 

STT XÃ HUYỆN 
QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN 

NGÀY 

CÔNG NHẬN 

1 An Thạnh 1 Cù Lao Dung 1167/QĐHC-CTUBND 30/10/2014 

2 An Thạnh 2 Cù Lao Dung 2182/QĐ-UBND 18/09/2015 

3 An Thạnh Tây Cù Lao Dung 3310/QĐ-UBND 17/12/2018 

4 An Thạnh Đông Cù Lao Dung 3163/QĐ-UBND 01/11/2019 

5 Phú Tân Châu Thành 1512/QĐHC-CTUBND 31/12/2014 

6 Hồ Đắc Kiện Châu Thành 962/QĐ-UBND 25/04/2015 

7 An Hiệp Châu Thành 3311/QĐ-UBND 17/12/2018 

8 An Ninh Châu Thành 2782/QĐ-UBND 26/09/2019 

9 An Lạc Tây Kế Sách 1317/QĐ-UBND 16/06/2015 

10 Ba Trinh Kế Sách 3453/QĐ-UBND 27/12/2018 

11 Trường Khánh Long Phú 1318/QĐ-UBND 16/06/2015 

12 Tân Thạnh Long Phú 2183/QĐ-UBND 18/09/2015 

13 Long Đức Long Phú 2035/QĐ-UBND 25/07/2019 

14 Song Phụng Long Phú 2783/QĐ-UBND 26/09/2019 

15 Long Hưng Mỹ Tú 1168/QĐHC-CTUBND 30/10/2014 

16 Mỹ Hương Mỹ Tú 859/QĐ-UBND 18/04/2015 

17 Hưng Phú Mỹ Tú 3454/QĐ-UBND 27/12/2018 

18 Ngọc Tố Mỹ Xuyên 1166/QĐHC-CTUBND 30/10/2014 

19 Hòa Tú 1 Mỹ Xuyên 2117/QĐ-UBND 10/09/2015 

20 Hòa Tú 2 Mỹ Xuyên 2417/QĐ-UBND 19/10/2015 

21 Đại Tâm Mỹ Xuyên 2418/QĐ-UBND 19/10/2015 

22 Ngọc Đông Mỹ Xuyên 613/QĐ-UBND 15/03/2016 

23 Gia Hòa 1 Mỹ Xuyên 3418/QĐ-UBND 28/12/2017 

24 Gia Hòa 2 Mỹ Xuyên 3419/QĐ-UBND 28/12/2017 
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25 Tham Đôn Mỹ Xuyên 2712/QĐ-UBND 16/10/2018 

26 Thạnh Phú Mỹ Xuyên 2039/QĐ-UBND 25/07/2019 

27 Thạnh Quới Mỹ Xuyên 2038/QĐ-UBND 25/07/2019 

28 Tân Long Ngã Năm 856/QĐ-UBND 16/04/2015 

29 Mỹ Quới Ngã Năm 2180/QĐ-UBND 18/09/2015 

30 Long Bình Ngã Năm 3456/QĐ-UBND 27/12/2018 

31 Vĩnh Quới Ngã Năm 2037/QĐ-UBND 25/07/2019 

32 Mỹ Bình Ngã Năm 2036/QĐ-UBND 25/07/2019 

33 Vĩnh Lợi Thạnh Trị 1406/QĐHC-CTUBND 18/12/2014 

34 Lâm Tân Thạnh Trị 2181/QĐ-UBND 18/09/2015 

35 Thạnh Trị Thạnh Trị 3455/QĐ-UBND 27/12/2018 

36 Đại Ân 2 Thạnh Trị 2781/QĐ-UBND 26/09/2019 

37 Thạnh Thới Thuận Trần Đề 858/QĐ-UBND 16/04/2015 

38 Lịch hội Thương Trần Đề 2179/QĐ-UBND 18/09/2015 

39 Viên Bình Trần Đề 3309/QĐ-UBND 17/12/2018 

40 Hòa Đông Vĩnh Châu 612/QĐ-UBND 15/03/2016 

41 Vĩnh Hiệp Vĩnh Châu 3452/QĐ-UBND 27/12/2018 

42 Vĩnh Tân Vĩnh Châu 3164/QĐ-UBND 01/11/2019 
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Phụ lục 3 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI 38 XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG 

NĂM 2019 

(Ban hành kèm theo báo cáo số:       /BC-BCĐSNN ngày        /01/2020 của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Sóc Trăng) 

TT Tên xã 
Tên 

huyện 

Số tiêu 

chí đạt  
Tên tiêu chí đã đạt  

Trong đó 

Các Sở ngành đã thẩm định 

Các Sở 

ngành 

chƣa 

trả lời 

Chƣa trình Sở 

ngành thẩm định 

1 An Thạnh 3 CL Dung 13 1,2,3,4,8,9,12,13,14,15,17, 18,19 1,3,4,8,9,12,19   2,13,14,15,17,18 

2 Đại Ân 1 CL Dung 14 1,2,3,4,7,8,9,12,14,15, 16,17,18,19 1,3,4,7,9,12,19   2,8,14,15,16,17,  18 

3 An Thạnh Nam CL Dung 13 1,2,3,4,6,7,9,12,13,14,15,18,19 1,3,4,6,7, 9,12,19   2,13,14,15,18 

4 Viên An Trần Đề 14 1,2,3,5,8,12,13,14,15,16,17,18,19 1,2,3,8,12,13,14,16, 17,19   5,11,15,18 

5 Liêu Tú Trần Đề 15 1,2,3,4,6,8,9,10,12,13,14, 15,16,17,19 1,2,3,4,6,8,14,15,19   9,10,12,13,16,17 

6 Thạnh Thới An Trần Đề 13 1,2,3,6,8,9,12,13,14, 15,16,18,19 1,2,3,6,8,13,14,15,16,18, 19   9,12 

7 Trung Bình Trần Đề 14 1,2,3,4,6,9,10,12,13,14,16, 17,18,19 1,2,3,4,13,16,17,18,19   6,9,10,12,14 

8 Tài Văn Trần Đề 13 1,3,6,8,9,12,13,14,15,16, 17,19 1,3,6,8,13,14,15,16,17,19   9,12,18 

9 Phú Tâm 
Châu 

Thành 
16 1,3,4,5,6,8,9,11,12,13, 14, 15,16,17,18,19 3,4,6,8,12,13,14,15,16,17 11 1,5,9,18,19 

10 Thuận Hòa 
Châu 

Thành 
14 1,3,4,5,6,8,12,13,14,15, 16,17,18,19 1,3,4,6,8,12,13,14,15,16, 17,19.2   5,18,19.1 

11 Thiện Mỹ 
Châu 

Thành 
17 

1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 

13,14,15,16,18,19 

1,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,16, 

18,19.2 
  5,10,15,19.1 
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12 Xuân Hòa Kế Sách 15 1,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14, 15,16,18,19 1,3,4,7,9,12,13,14,16,18, 19 15 5,8,11 

13 Phong Nẫm Kế Sách 13 1,3,4,8,9,11,12,13,14, 15,16,18,19 1,3,4,8,9,11,12,13,14,16, 18, 19 15   

14 Nhơn Mỹ Kế Sách 14 1,3,4,5,8,9,11,12,13,14,15,16, 18,19 1,3,4,8,9,11,12,14,16,18, 19 15 5,13,18 

15 Đại Hải Kế Sách 15 1,3,4,6,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19 1,3,4,8,9,13,14,16,18,19 15 6,10,12,17 

16 Thới An Hội  Kế Sách 13 1,3,4,8,9,12,13,14, 15, 16,17,18,19 1,3,4,8,12,13,14,16,18,19 15 9,17 

17 Kế Thành Kế Sách 15 1,3,4,6,7,8,9,12,13,14,15, 16,17,18,19 1,3,6,7,8,9,12,13,14,16,18,19 15 4,17 

18 Trinh phú Kế Sách 14 1,3,4,6,7,8,9,12,13,14,15, 16, 18, 19 1,3,4,6,7,8,9,12,13,14,16,18,19 15   

19 Kế An Kế Sách 14 1,3,4,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17,19 1,3,4,6,7,9,12,13,14,16,   19 15,17 8 

20 An Mỹ Kế Sách 14 1,3,4,6,7,8,9,12,13,14, 16,17,18,19 
1, 3, 4, 6,7,8,9, 12, 13, 

14,16,18,19 
17   

21 Mỹ Tú Mỹ Tú 15 1,3,4,5,6,8,9,11,12,13, 14,15,16,18,19 3,6,8,9,13,15,16,18,19   1,4,5,11,12,14 

22 Mỹ Thuận Mỹ Tú 14 1,2,3,5,8,9,12,13,14,15,16,17,18,19 3,8,13,15,16,19   1,2,5,9,12,14,17,18 

23 Thuận Hưng Mỹ Tú 14 1,2,3,5,8,9,12,13,14,15, 16,17,18,19 
3,5,8,13,14,15, 

16,17,18,19 
  1,2,9,12 

24 Phú Mỹ  Mỹ Tú 15 1,2,3,4,6,8,9,12,13,14,15, 16,17,18,19 3,8,13,15,16,19   
1,2,4,6,9,12,14,17, 

18 

25 Mỹ Phước Mỹ Tú 13 1,3,6,7,8,9,12,13,14,15,16,18,19 3,8,13,15,18,19   1,6,7,9,12,14,16 

26 Vĩnh Hải 
Vĩnh 

Châu 
16 1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19 

1,3,4,6,7,8,9,10,12,14,15,16,17.1-

17.6,19 

11,18, 

17.7-

17.8 

  

27 Lai Hòa 
Vĩnh 

Châu 
15 1,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14, 15,17,18,19 

1,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14, 

15,18,19 
  17 
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28 Lạc Hòa 
Vĩnh 

Châu 
15 1,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13, 14,15,16,19 

1,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13, 

14,15,16,19 
    

29 Vĩnh Thành 
Thạnh 

Trị 
17 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19 1,3,4,6,8,13,14,18,19   

2,5,7,9,10,11,12, 

15,16,17 

30 Lâm Kiết 
Thạnh 

Trị 
16 1,2,3,4,6,8,9,10,12,13, 14,15,16,17,18,19 1,3,8,14,17.1-17.5,18,19   

2,4,6,9,10,12,13, 

15,16,17.6-17.8 

31 Tuân Tức 
Thạnh 

Trị 
13 1,3,6,8,10,12,13,14,15, 16,17,18,19 1,3,8,14,17.1-17.5,18,19   

6,10,12,13,15, 

16,17.6-17.8 

32 Thạnh Tân 
Thạnh 

Trị 
15 1,3,4,5,6,8,10,12,13,14, 15,16,17,18,19 1,3,4,8,14,17.1-17.5,18,19   

5,6,10,12,13,15, 

16,17.6-17.8 

33 Châu Hưng 
Thạnh 

Trị 
15 1,3,4,5,6,9,10,12,13,14, 15,16,17,18,19 1,3,4,5,9,14,16,17.1-17.5,18,19   

6,9,10,12,13,15,17.6-

17.8,18 

34 Long Phú Long Phú 15 1,3,4,6,7,8,9,12,13,14,15,16, 17,18,19 
1,3,4,6,7,8,9,12,13,14,15,16, 

17,18,19 
    

35 Châu Khánh Long Phú 15 1,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16, 18,19 
1,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16, 

18,19 
    

36 Phú Hữu Long Phú 16 1,2,3,4,7,8,9,11,12,13,14,15,16, 17,18,19 
1,2,3,4,7,8,9,11,12,13,14,15,16, 

17,18,19 
    

37 Hậu Thạnh Long Phú 15 1,2,3,4,7,8,9,12,13,14,15,16, 17,18,19 
1,2,3,4,7,8,9,12,13,14,15,16,17, 

18,19 
    

38 Tân Hưng Long Phú 14 1,3,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16, 18,19 
1,3,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16, 

18,19 
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